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Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 8 năm 2021 

Hình thức: Trực tuyến 

Thành phần:  

1. Bà Trần Thị Thu Hương     - Hiệu trưởng 

2. Bà Lê Thị Thu Hằng           - Phó hiệu trưởng – CB Phụ trách pháp chế 

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Đào   - Nhân viên văn thư – Thư kí 

 

                                         NỘI DUNG 

Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc niêm yết công khai Danh mục sách 

giáo khoa lớp 2 sử dụng giảng dạy trong năm học 2021-2022. 

Thời gian niêm yết: Từ ngày 24 tháng 8 năm 2021 đến ngày 26 tháng 9 năm 

2021 tại Website của trường và gửi đến Email toàn trường. 
 

Trong quá trình niêm yết, Hiệu trưởng phân công Cô Lê Thị Thu Hằng có 

nhiệm vụ giải đáp các thắc mắc (nếu có). 
 

Biên bản kết thúc lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua./.  
 

THƯ KÝ                                   ĐẠI DIỆN                               HIỆU TRƯỞNG 

                                         CÁN BỘ PHÁP CHẾ 

                                                        

 

 

   Nguyễn Thị Hồng Đào               Lê Thị Thu Hằng                     Trần Thị Thu Hương 
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DANH MỤC 

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 SỬ DỤNG GIẢNG DẠY 

NĂM HỌC 2021 - 2022 
         

BỘ SÁCH “CHÂN TRỜI SÁNG TẠO” 
 

STT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 
Tiếng Việt 2 

(Tập 1) 

- Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha  

- Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh 

Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

2 
Tiếng Việt 2 

(Tập 2) 

- Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha  
- Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trịnh 

Cam Ly, Nguyễn Lương Hải Như, Phạm 

Thị Kim Oanh, Bùi Thanh 

Truyền,  Nguyễn Thị Xuân Yến 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

3 Toán 2 

- Tổng Chủ biên: Trần Nam Dũng  
- Chủ biên: Khúc Thành Chính  

- Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

4 
Tự nhiên và 

xã hội 2 

- Tổng Chủ biên: Đỗ Xuân Hội  
- Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hằng  

- Tác giả: Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị 

Kim Phượng 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

5 Đạo đức 2 

- Đồng Chủ biên: Trần Thanh Bình, Đinh 
Phương Duy, Phạm Quỳnh  

- Tác giả: Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn 

Hà My, Lâm Hồng Lãm Thúy, Nguyễn 

Huyền Trang, Lê Phương Trí 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 2 

- Đồng Tổng Chủ biên: Hồ Ngọc Khải, Lê 
Anh Tuấn 

- Chủ biên: Đặng Châu Anh  

- Tác giả: Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng 

Bửu, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Mai Kiên, 

Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

7 
Giáo dục Thể 

chất 2 

- Chủ biên: Phạm Thị Lệ Hằng  

- Tác giả: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn 

Đình Phát, Trần Minh Tuấn 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 
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8 Mĩ thuật 2 

- Đồng Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị 

Nhung, Nguyễn Xuân Tiên  

- Đồng Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường, 
Hoàng Minh Phúc 

- Tác giả: Lương Thanh Khiết, Vũ Đức 

Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm 

Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải 

Uyên, Trần Thị Vân 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

9 
Hoạt động 

trải nghiệm 2 

- Đồng Tổng Chủ biên: Phó Đức Hòa, Vũ 

Quang Tuyên 

- Đồng Chủ biên: Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn 

Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa  

- Tác giả: Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị 
Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị Yến 

Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê 

Phương Trí 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

10 

Tiếng Anh 2 

Family and 

friends 

(National 
Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 


